
STT Họ và tên Lớp Tổ hợp Ghi chú

1 NGUYỄN THÙY AN 12A8 12.TVA3
2 NGUYỄN ĐỖ THẾ ANH 12A8 12.TVA3
3 NGUYỄN TUẤN MINH ANH 12A8 12.TVA3
4 PHẠM THỊ NGỌC ANH 12A8 12.TVA3
5 PHẠM VIỆT ANH 12A8 12.TVA3
6 VŨ NGỌC ÁNH 12A8 12.TVA3
7 NGÔ THỊ THÙY DUNG 12A8 12.TVA3
8 PHẠM THÙY DUNG 12A8 12.TVA3
9 GIÁP THỊ THANH HÀ 12A8 12.TVA3

10 LÊ THỊ THU HÀ 12A8 12.TVA3
11 NGUYỄN THỊ HẢI HÀ 12A8 12.TVA3
12 PHÙNG THỊ HẢI 12A8 12.TVA3
13 NGUYỄN HUY HOÀNG 12A8 12.TVA3
14 ĐỖ THANH HƯƠNG 12A8 12.TVA3
15 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 12A8 12.TVA3
16 PHẠM THÚY HƯỜNG 12A8 12.TVA3
17 ĐẶNG THANH HUYỀN 12A8 12.TVA3
18 NGUYỄN BẢO KHÁNH 12A8 12.TVA3
19 HOÀNG THỊ DIỆP LINH 12A8 12.TVA3
20 NGUYỄN THỊ HOÀI LINH 12A8 12.TVA3
21 NGUYỄN THỊ TRÚC LINH 12A8 12.TVA3
22 NGUYỄN THÙY LINH 12A8 12.TVA3
23 PHẠM TRẦN KHÁNH LINH 12A8 12.TVA3
24 NGUYỄN VĂN LONG 12A8 12.TVA3
25 NGUYỄN TUỆ MINH 12A8 12.TVA3
26 PHẠM THỊ NGỌC MINH 12A8 12.TVA3
27 NGUYỄN PHƯƠNG NAM 12A8 12.TVA3
28 BÙI THỊ KIM NGÂN 12A8 12.TVA3
29 VŨ THỊ NHÃ 12A8 12.TVA3
30 NGÔ THỊ KHÁNH QUYÊN 12A8 12.TVA3
31 NGUYỄN THẢO QUYÊN 12A8 12.TVA3
32 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 12A8 12.TVA3
33 VŨ THỊ THANH 12A8 12.TVA3
34 ĐINH NGỌC THÚY 12A8 12.TVA3
35 BÙI THU TRANG 12A8 12.TVA3
36 ĐINH THU TRANG 12A8 12.TVA3

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12.TVA3


